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A. TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Đọc lại bài “ Trí dũng song toàn” và cho biết: Vì sao vua Minh lại sai 

người ám hại Giang Văn Minh? 

A. Vì Giang Văn Minh đã diệt trừ một đại thần của nhà Minh. 

B. Vì vua quan nhà Minh mấy phen bị bẽ mặt bởi tài đối đáp của Giang Văn 

Minh và vua Minh không muốn nước ta có nhiều đại thần giỏi. 

C. Vì Giang Văn Minh kiêu căng. 

Câu 2: Dòng nào sau đây nêu đúng nhất những phẩm chất của Giang Văn Minh? 

  A. Thiếu tự tin, luôn chiều theo ý người khác. 

  B. Thật thà, trung thực. 

  C. Tài giỏi, sáng suốt, hiên ngang, bất khuất, trí dũng song toàn. 

Câu 3:  “Dân ta có một …………. nồng nàn. …………..ấy đã giúp ta đánh bại 

mọi kẻ thù xâm lược dù chúng mạnh hơn ta gấp nhiều lần.”  Từ thích hợp điền vào 

chỗ chấm trong câu trên là:  

  A. tình đoàn kết 

  B. lòng yêu nước 

  C. sự trung thực  

Câu 4: Để thể hiện mối quan hệ nguyên nhân – kết quả giữa hai vế câu, ta dùng 

cặp quan hệ từ nào sau đây?    

  A. Vì … nên…              B. Tuy … nhưng...               C. Nếu … thì…  

 Câu 5: “ Tôi không đi chơi vì trời mưa to.” Thứ tự đúng của các vế câu trong 

câu ghép trên là:   

  A. Nguyên nhân – Kết quả 

  B. Kết quả - Nguyên nhân. 

Câu 6: Từ “ Tại” đứng đầu vế câu chỉ nguyên nhân dẫn đến kết quả …………… 

 Từ cần điền vào chỗ chấm là:  



 

 

          A. không tốt. 

  B. tốt. 

 

B. TỰ LUẬN 
Câu 1: Điền từ công dân danh dự hoặc danh dự công dân vào chỗ chấm trong 

các câu sau cho thích hợp.  

a. ……………………là những phẩm giá, những gì tốt đẹp của người công dân. 

b. ……………………là người vốn không phải là công dân của một nước nhưng 

được kính trọng, quý mến xem như công dân của nước đó. 

Câu 2: Thêm vào chỗ chấm một vế câu và quan hệ từ thích hợp để tạo thành câu 

ghép chỉ quan hệ nguyên nhân – kết quả. 

a. Nhờ các chị lao công đêm đêm quét rác ……………………………………… 

b. Tại bạn ấy thường xuyên quên vở ……………………………………………. 

c. ……………………………………..nên kết quả học tập của bạn ấy đã khá hơn. 

d. ……………………………………..mà bạn ấy đã giành được giải Nhất. 

Câu 3: Chỉ rõ lỗi sai trong câu sau và sửa lại cho đúng. 

Vì mẹ bị ốm nên mẹ đã làm việc quá sức. 

* Lỗi sai: …………………………………………………………………………….. 

* Sửa lại: …………………………………………………………………………….. 

Câu 4: Viết đoạn văn ngắn (5 – 7 câu) nói về việc học tập của em trong học kì I 

vừa qua. Trong đoạn văn có câu ghép mà các vế câu được nối với nhau bởi các quan 

hệ từ thể hiện mối quan hệ nguyên nhân – kết quả. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 


